
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2,620,598,270

01-01-15 Hai bác Nguyễn Văn Tuyên và Đinh Thị Oanh ( Mỹ ) ủng hộ KTX 500,000 2,621,098,270
01-11-15 Chị Kimnhut CMTX T11 200,000 2,621,298,270

02-11-15 Chị DTHa CMTX T11 500,000 2,621,798,270

02-11-15 Chị Doit MTX T11 2,000,000 2,623,798,270

03-11-15 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 2,623,998,270

03-11-15 Chị Hà ủng hộ KTX 200,000 2,624,198,270

03-11-15 Anh Thành ủng hộ KTX 1,000,000 2,625,198,270

03-11-15 Anh Nguyễn Thuận Sơn ủng hộ KTX 300,000 2,625,498,270

03-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/11/2015 (367ph) 734,000 2,626,232,270

03-11-15 Chi phí ngày 3/11/2015 1,253,000 2,624,979,270

04-11-15 MTQ có số GD 0411150370379001 CMTX T11 500,000 2,625,479,270

04-11-15 Anh Long ủng hộ KTX 500,000 2,625,979,270

05-11-15 Chị Hương Linh và Kiang Thiên Phúc, Q.1 ủng hộ KTX 200,000 2,626,179,270

05-11-15 Bạn Huỳnh Long Hoa và Huỳnh Long Duyên , Q.10 ủng hộ KTX 200,000 2,626,379,270

05-11-15 Bạn Lê Hữu Hương Xuân , Q.10 ủng hộ KTX 100,000 2,626,479,270

05-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/11/2015 (387ph) 774,000 2,627,253,270

05-11-15 Chi phí ngày 5/11/2015 1,722,000 2,625,531,270

06-11-15 Lãi T10 STK 1T 546,494 2,626,077,764

07-11-15 Chị Hằng ủng hộ KTX 500,000 2,626,577,764

07-11-15 Anh An ủng hộ KTX 300,000 2,626,877,764

07-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/11/2015 (392ph) 784,000 2,627,661,764

07-11-15 Chi phí ngày 7/11/2015 388,000 2,627,273,764
09-11-15 Gia đình bác Trần Hồng ủng hộ KTX 1,000,000 2,628,273,764

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 11/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 10/2015



Ngày Thu Chi Tồn

09-11-15 Anh Minh ủng hộ KTX 1,000,000 2,629,273,764

10-11-15 Chị Tu Boi (ADTB) CMTX T11 300,000 2,629,573,764

10-11-15 Bác Dân , Q. Phú nhuận ủng hộ KTX 500,000 2,630,073,764

10-11-15 Cơ sở Năm Lợi , Q.8 ủng hộ KTX 1,000,000 2,631,073,764

10-11-15 Anh Tùng ủng hộ KTX 500,000 2,631,573,764

10-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/11/2015 (424ph) 848,000 2,632,421,764

10-11-15 Chi phí ngày 10/11/2015 1,882,000 2,630,539,764
12-11-15 Chị Le Thi Thanh Ha ủng hộ KTX 600,000 2,631,139,764

12-11-15 MTQ có số GD 1211150198343001 CMTX T11 500,000 2,631,639,764

12-11-15 Anh Hhiếu ủng hộ KTX 200 USD 4,504,000 2,636,143,764

12-11-15 Chị Lê Thị Hòang Anh ủng hộ KTX 500,000 2,636,643,764

12-11-15 Chị Lê Thị Cúc ủng hộ KTX 600,000 2,637,243,764

12-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/11/2015 (277ph) 554,000 2,637,797,764

12-11-15 Chi phí ngày 12/11/2015 1,222,000 2,636,575,764

13-11-15 Nhóm Sưởi Ấm CMTX T11 1,000,000 2,637,575,764
13-11-15 Anh Huu Minh Do CMTX T11 500,000 2,638,075,764
13-11-15 Anh Trần Ngọc Chiểu ủng hộ KTX 600,000 2,638,675,764
14-11-15 Em Lê Nguyễn Thiện Hân , Trường THCS Nguyễn Văn Tố , Q.10 ủng hộ KTX 100,000 2,638,775,764
14-11-15 Em Nguyễn kim Khánh Linh , Trường THCS Nguyễn Văn Tố , Q.10 ủng hộ KTX 50,000 2,638,825,764

14-11-15 Gia đình bác Trần Diệu Hạnh , Mỹ ủng hộ KTX 600,000 2,639,425,764

14-11-15 Em Phạm Thị Liên Hoa , Trương THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10 ủng hộ KTX 50,000 2,639,475,764

14-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/11/2015 (391ph) 782,000 2,640,257,764

14-11-15 Chi phí ngày 14/11/2015 1,055,000 2,639,202,764

14-11-15 Chi lương đợt 1 tháng 11/2015 3,340,000 2,635,862,764
15-11-15 Chị Khuulanhuong CMTX T11 200,000 2,636,062,764

16-11-15 Bác Đặng Thị phương Lan (76t) ủng hộ KTX 50,000 2,636,112,764

16-11-15 Bác Đặng Phương Đạt Dũ (72t) ủng hộ KTX 50,000 2,636,162,764

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

16-11-15 Chị Đăng Thị Phuơng Khanh ủng hộ KTX 50,000 2,636,212,764

16-11-15 Gia đình anh Ri ủng hộ KTX 500,000 2,636,712,764

16-11-15 Chi phí ngày 16/11/2015 70,000 2,636,642,764

17-11-15 Chị Ngô Thị Thu Trang ủng hộ KTX 500,000 2,637,142,764

17-11-15 Chị Cổ Trâm Anh và anh Cổ Minh Triết , Q.6 ủng hộ KTX 500,000 2,637,642,764

17-11-15 Chị Hà Thanh Phương , Q.5 ủng hộ KTX 500,000 2,638,142,764

17-11-15 Anh Nguyễn Hữu Thuận , Nhà Bè ủng hộ KTX 1,500,000 2,639,642,764

17-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/11/2015 (403ph) 806,000 2,640,448,764

17-11-15 Chi phí ngày 17/11/2015 2,545,000 2,637,903,764

18-11-15 Issaquah Nails Highlands ủng hộ KTX 100 USD 2,252,000 2,640,155,764

18-11-15 Chị Trịnh Trang ủng hộ KTX 100 USD 2,252,000 2,642,407,764

19-11-15 Anh Nguyễn Hữu Luận, Cty Phương Trang ủng hộ KTX 5,000,000 2,647,407,764

19-11-15 Chị Lan Quận 3 ủng hộ KTX 500,000 2,647,907,764

19-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/11/2015 (414ph) 828,000 2,648,735,764

19-11-15 Chi phí ngày 19/11/2015 3,041,000 2,645,694,764

20-11-15 Anh Trần Phước Lương ủng hộ KTX 3,000,000 2,648,694,764

20-11-15 Anh Phạm Minh Khang ủng hộ KTX 500,000 2,649,194,764

21-11-15 Cụ bà Chung Xiển (Thọ 89 tuổi), Q.11 ủng hộ KTX 4,000,000 2,653,194,764

21-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/11/2015 (391ph) 782,000 2,653,976,764
21-11-15 Chi phí ngày 21/11/2015 1,481,000 2,652,495,764

24-11-15 Anh Long ủng hộ KTX 500,000 2,652,995,764

24-11-15 Chị Lê Thị Trinh , Phú nhuận ủng hộ KTX 2,000,000 2,654,995,764

24-11-15 Anh Tran Tan Dat ủng hộ KTX 2,000,000 2,656,995,764

24-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/11/2015 (362ph) 724,000 2,657,719,764

24-11-15 Chi phí ngày 24/11/2015 5,439,000 2,652,280,764

25-11-15 Lãi T11 ATM 15,343 2,652,296,107

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

26-11-15 Bác Phan Thị Hạnh và Tống Thị Dìn , Q.5 ủng hộ KTX 400,000 2,652,696,107

26-11-15 Anh Nhannguyenak CMTX T10,11 1,200,000 2,653,896,107

26-11-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/11/2015 (201ph) 402,000 2,654,298,107

26-11-15 Chi phí ngày 26/11/2015 1,112,000 2,653,186,107

28-11-15 Nhóm bạn Công ty MSD , Q.1 ủng hộ KTX 3,250,000 2,656,436,107

28-11-15 Anh Diệp Kim Hồng và Gia đình , Q.10 ủng hộ KTX 2,000,000 2,658,436,107

28-11-15 Chị Nguyễn Vũ Anh Thúy ủng hộ KTX 1,000,000 2,659,436,107

28-11-15 Chi phí ngày 28/11/2015 2,996,000 2,656,440,107

28-11-15 Chi lương đợt 2 tháng 11/2015 3,410,000 2,653,030,107

29-11-15 Anh Dũng Gò Vấp ủng hộ KTX 1,000,000 2,654,030,107

64,387,837 30,956,000 2,654,030,107

Thu Chi Tồn

2,620,598,270

561,837 2,621,160,107

6,900,000 2,628,060,107

48,908,000 2,676,968,107

8,018,000 2,684,986,107

30,956,000 2,654,030,107

64,387,837 30,956,000 2,654,030,107

Tồn quỹ cuối tháng 11/2015

Chi tiết

Tồn tháng 10/2015

Chi Tiết

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm ( phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 11/2015



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

03/11/2015 Cá viên Ba sa hấp 35 23,000              805,000                

03/11/2015 Trà 0 35,000                  

03/11/2015 Hành lá 0.5 36,000              18,000                  

03/11/2015 Ngò rí 10,000                  

03/11/2015 Ớt hiểm 0.5 30,000              15,000                  

03/11/2015 Tắc 10,000                  

03/11/2015 Bao tay 220,000                

03/11/2015 Chuối 120,000                

03/11/2015 Nút vặn bếp Gaz 2 10,000              20,000                  

1,253,000

05/11/2015 Đùi Gà góc tư NK 60 1,250,000             

05/11/2015 Hành lá 0.5 30,000              15,000                  

05/11/2015 Ngò Rí 5,000                    

05/11/2015 Ớt hiểm 0.5 30,000              15,000                  

05/11/2015 Chanh 10,000                  

05/11/2015 Xả bằm 3 11,000              33,000                  

05/11/2015 Bọc rác 2 40,000              80,000                  

05/11/2015 Xăng 30,000                  

05/11/2015 Thùng rác 1 100,000            100,000                

05/11/2015 Sọt tròn 3 28,000              84,000                  

05/11/2015 Miếng rửa chén 20 5,000                 100,000                

1,722,000

07/11/2015 Chuối 40 6,000                 240,000                

07/11/2015 Giá treo tường 1 24,000              24,000                  

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

07/11/2015 Vít , tán 6 2,000                 12,000                  

07/11/2015 Hành lá 1 25,000              25,000                  

07/11/2015 Ớt Hiểm 0.5 34,000              17,000                  

07/11/2015 Tắc 10,000                  

07/11/2015 Ngò gai 10,000                  

07/11/2015 Quế 2 25,000              50,000                  

388,000

10/11/2015 Thịt Vai , đùi 20 70,000              1,400,000             

10/11/2015 Chuối 40 6,000                 240,000                

10/11/2015 Cà chua 13 16,000              208,000                

10/11/2015 Tắc 0 -                     6,000                    

10/11/2015 Vít nở 0 -                     3,000                    

10/11/2015 Hành lá 0.5 30,000              15,000                  

10/11/2015 Chanh 1 10,000                  

1,882,000

12/11/2015 Đùi gà Góc tư NK 60 -                     1,112,000             

12/11/2015 Vận chuyển 0 -                     50,000                  

12/11/2015 Hành Ngò 0 -                     10,000                  

12/11/2015 Bắp cải 5 10,000              50,000                  

1,222,000

14/11/2015 Cá viên Ba sa hấp 30 23,000              690,000                

14/11/2015 Chả cá Ba sa hấp 5 22,000              110,000                

14/11/2015 Chuối 40 6,000                 240,000                

14/11/2015 Hành , Ngò gai 0 -                     15,000                  

1,055,000

14/11/2015 Lương kỳ 1 tháng 11/2015 3,340,000             

3,340,000

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

16/11/2015 Giặt ủi đồ 50,000                  

16/11/2015 Xăng đi lấy hàng 20,000                  

70,000

17/11/2015 Thịt vai , đùi 37.5 52,000              1,950,000             

17/11/2015 Chuối 40 6,000                 240,000                

17/11/2015 Hành lá 0.5 30,000              15,000                  

17/11/2015 Ngò rí 0 -                     5,000                    

17/11/2015 Ớt hiểm 0.5 30,000              15,000                  

17/11/2015 Tắc 0 -                     10,000                  

17/11/2015 Lẵng hoa mừng NC 7 1 260,000            260,000                

17/11/2015 Gim bấm 1 50,000              50,000                  

2,545,000

19/11/2015 Thị heo xay 30 40,000              1,200,000             

19/11/2015 Trứng Gà kg 5 22,000              110,000                

19/11/2015 Chuối 40 6,000                 240,000                

19/11/2015 Hành lá 2 25,000              50,000                  

19/11/2015 Ngò rí 0 -                     10,000                  

19/11/2015 Chanh 2 7,500                 15,000                  

19/11/2015 Ớt hiểm 15,000                  

19/11/2015 Hút thầm cầu 900,000                

19/11/2015 Tiền Internet tháng 10/2015 390,000                

19/11/2015 Tiền điện thọai tháng 10/2015 111,000                

3,041,000

21/11/2015 Đừi Gà góc tư NK 60 1,184,000             

21/11/2015 Vận chuyển 0 -                     60,000                  

21/11/2015 Hành lá 0.5 -                     18,000                  

21/11/2015 Hành củ 4 20,000              80,000                  

21/11/2015 Tỏi sen 4 30,000              120,000                

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

21/11/2015 Tắc 7,000                    

21/11/2015 Pin tiểu 4 3,000                 12,000                  

1,481,000

24/11/2015 Cá viên Ba sa hấp 30 23,000              690,000                

24/11/2015 Chả cá Ba sa hấp 5 22,000              110,000                

24/11/2015 Tiền rác tháng 11 100,000                

24/11/2015 Chuối 40 6,000                 240,000                

24/11/2015 Nước rửa chén 5 -                     22,000                  

24/11/2015 Hành lá 1 20,000              20,000                  

24/11/2015 Ngò Rí 5,000                    

24/11/2015 Chanh 2.5 6,000                 15,000                  

24/11/2015 Ớt hiểm 1 25,000              25,000                  

24/11/2015 Gaz 3 2,562,000             

24/11/2015 Bếp gaz Queen (qc Cần Thơ) 2 420,000            840,000                

24/11/2015 Bếp Gaz Khè Windo (qc Cần Thơ) 2 370,000            740,000                

24/11/2015 Súng mồi gaz (qc Cần Thơ) 1 70,000                  

5,439,000

26/11/2015 Thịt xay 25 40,000              1,000,000             

26/11/2015 Chuối 15 6,000                 90,000                  

26/11/2015 Hành ngò 15,000                  

26/11/2015 Tắc 7,000                    

1,112,000

28/11/2015 Đùi Gà góc tư NK 60 1,172,000             

28/11/2015 Tiền vận chuyển 50,000                  

28/11/2015 Chuối 40 6,000                 240,000                

28/11/2015 Hành lá 2 45,000                  

28/11/2015 Ngò Rí 10,000                  

28/11/2015 Chanh 2.5 15,000                  

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

28/11/2015 Ớ Hiểm 1 30,000                  

28/11/2015 Tiền nước tháng 11/2015 1,434,000             

2,996,000

28/11/2015 Tiền Lương kỳ 2 tháng 11/2015 3,410,000             

3,410,000
30,956,000

Tổng 

Tổng 

Tổng cộng


